
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện tiêu chí Giao thông, Môi trường và an toàn thực phẩm, BHYT, 

lao động việc làm và cơ sở vật chất văn hóa 
 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu 

chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 

211/QĐ –TTg, ngày 01/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi một số tiêu 

chí, chỉ tiêu xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 32/2022/QĐ-

TTg, ngày 10/8/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới, thôn NTM tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.  

Thực hiện kết luận giao nhiệm vụ của đồng chí Bí thư Đảng ủy, Trưởng 

ban chỉ đạo xây dựng NTM tại buổi kiểm tra thực địa, công tác xây dựng NTM 

các thôn trên địa bàn xã. UBND xã ban hành Kế hoạch cụ thể thực hiện 5 tiêu 

chí: Tiêu chí Giao thông; tiêu chí Môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm, tiêu 

chí Y tế, tiêu chí Lao động và tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, phấn đấu hoàn 

thành các tiêu chí chưa đạt; nhằm hướng đến xây dựng xã nông thôn mới cuối 

năm 2024.  

Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, 

UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể nhân dân để thực hiện Chương trình bảo đảm 

mục tiêu và hiệu quả cao, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của 

Ban chỉ đạo, Ban quản lý, Ban phát triển thôn; tăng cường công tác phối hợp 

giữa các cấp, các ngành trong việc tham gia thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn 

thôn mới năm 2024; không ngừng nâng cao chất lượng đời sống và tinh thần của 

người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng và phát triển nông thôn bền vững; 

Có kinh tế phát triển; hạ tầng kinh tế xã hội theo hướng hiện đại, phù hợp, an 

sinh xã hôi được quan tâm; môi trường sinh thái trong lành; bản sắc văn hóa 

được giữ gìn và phát huy; an ninh trật tự xã hội đảm bảo; hệ thống chính trị 

vững mạnh, Nhân dân hài lòng và đồng tình ủng hộ. 

2. Yêu cầu: 

Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, có sự vào 

cuộc của hệ thống chính trị và Nhân dân về mục tiêu; các giải pháp tổ chức thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Thực hiện nguyên tắc tập 

thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, rõ người, rõ việc, đặt người dân làm trung tâm, 

phát huy vai trò chủ thể của người dân trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân đóng 

góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ; thực hiện nghiêm túc chế độ báo 

cáo.   

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

  ỦY BAN NHÂN DÂN  

XÃ NGỌC TRẠO 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 48/KH-UBND Ngọc Trạo, ngày 14 tháng 03 năm 2024 
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1. Thôn Ngọc Thanh 

ST

T 

Tên tiêu 

chí 

Nội dung công việc Thời gian hoàn 

thành 

Người thực hiện 

 

 

1 

 

 

Giao 

thông 

- Giải phóng hành lang ATGT đổ 

rộng lề đường khu vực nhà văn hóa. 

- Vận động Nhân dân quét vôi ve làm 

mới tường rào hộ gia đình mình;  

Quét sơn, vôi,ve làm đẹp, cổng hội 

trường và  xung quanh tường rào nhà 

văn hóa 

 

-Tháng 9/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên,Ban phát triển    

thôn, 

Đoàn viên Công 

đoàn xã và toàn thể 

Nhân dân 

 

2 

 

Môi 

trường 

và an 

toàn 

thực 

phẩm 

- Trồng và chăm sóc, cây xanh, cây 

cảnh, đường hoa trục chính toàn thôn; 

- Phát quang, trồng cây xanh khu 

khuân viên nghĩa địa; 

- Tổ chức ký cam kết việc phân loại 

thu gom rác  thải  sinh  hoạt  đạt 

100% hộ gia đình tham gia trở lên. 

Thường xuyên 

(Chủ nhật hàng 

tuần) 

- Tháng 4/2024 

Cán bộ, Đảng viên, 

Ban phát triển    

thôn, 

Đoàn viên Công 

đoàn xã và toàn thể 

Nhân dân 

3 

Bảo 

hiểm Y 

tế 

* Đối tượng chưa mua thẻ BHYT: 

- Người DTTS: 34 người; 

- Cận nghèo: 03 hộ; 

- Người kinh: 68 người. 

 

Thực hiện vận 

động thường 

xuyên hàng 

tháng, đến tháng 

9/2024 

(Giao chỉ tiêu 

quý I/2024 vận 

động người 

DTTS và hộ CN 

đạt 100%; Quý II 

đạt 50 người) 

Thường vụ ĐU, UV 

BCH ĐU, Thành 

viên BCĐ xã được 

phân công phụ trách 

thôn, Bí thư, trưởng 

thôn, đoàn thể cấp 

thôn 

4 
Lao 

động 

* Đối tượng tham gia đào tạo lao 

động: 12 người  

- Độ tuổi: 

    + Nữ: sinh năm 2008 – 1969 

    + Nam: sinh năm 2008 - 1964 

Cung cấp DS lao 

động trong độ 

tuổi tham gia  

đào tạo trong 

tháng 03 năm 

2024 

Thành viên BCĐ xã 

được phân công phụ 

trách thôn, Bí thư, 

trưởng thôn, đoàn 

thể cấp thôn 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Cơ sở 

vật chất 

văn hóa 

-Làm cụm pano tuyên truyền NTM, 

hồng kỳ,vi nhét, cột treo cờ ( giá cắm 

cờ) khu trung tâm thôn. 

-Xắp xếp lại cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, tủ sách pháp luật, hệ thống biển 

bảng niêm yết, công khai đồ dùng làm 

việc trong nhà văn hóa đảm bảo gọn 

gàng khoa học. 

 

 

 

 

Tháng 4/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên,Ban phát triển    

thôn, 

Đoàn viên Công 

đoàn xã và toàn thể 

Nhân dân 

2. Thôn Thiểm Niêm 

TT Tên tiêu 

chí 

Nội dung công việc Thời gian hoàn 

thành 

Người thực hiện 
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1 

 

 

Giao 

thông 

Giải phóng hành lang ATGT,đổ rộng 

bề mặt bê tông điểm giao các tuyến 

đường trong thôn; 

Nạo vét rãnh thoát nước các tuyến 

đường trong thôn; 

Mở rộng hành lang các tuyến đường 

trong thôn. 

- Vận động nhân dân xây dựng, quét 

vôi, ve làm mới, tường rào hộ gia 

đình mình. 

 

 

Tháng 6/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên,Ban phát triển 

thôn, Hội phụ nữ xã 

và toàn thể nhân dân 

 

 

2 

 

 

Môi 

trường 

và an 

toàn 

thực 

phẩm 

Trồng cây xanh, cây cảnh, đường hoa 

trục đường toàn thôn; 

Phát quang hành lang, lề đường các 

tuyến đường liên thôn, liên xã. 

Phát quang, trồng cây xanh khu vực 

nghĩa địa; 

Tổ chức ký cam kết việc phân loại thu 

gom rác thải sinh hoạt đạt 100% hộ 

gia đình tham gia. 

Thường xuyên (Chủ 

nhật hàng tuần) 

Thường xuyên (Chủ 

nhật hàng tuần) 

Tháng 6/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, Hội 

phụ nữ xã và toàn 

thể Nhân dân 

3 

Bảo 

hiểm Y 

tế 

* Đối tượng chưa mua thẻ BHYT: 

- Người DTTS: 47 người; 

- Cận nghèo: 16 hộ; 

- Người kinh: 131 người. 

 

Thực hiện vận động 

thường xuyên hàng 

tháng, đến tháng 

12/2024 

(Giao chỉ tiêu quý 

I/2024 vận động 

100% người DTTS 

và hộ CN;  Quý II 

đạt 100 người.) 

Thường vụ ĐU, 

UV BCH ĐU, 

Thành viên BCĐ 

xã được phân 

công phụ trách 

thôn, Bí thư, 

trưởng thôn, đoàn 

thể cấp thôn 

4 
Lao 

động 

* Đối tượng tham gia đào tạo lao 

động: 40 người  

- Độ tuổi: 

    + Nữ: sinh năm 2008 – 1969 

    + Nam: sinh năm 2008 - 1964 

Cung cấp DS lao 

động trong độ tuổi 

tham gia  đào tạo 

trong tháng 03 năm 

2024 

Thành viên BCĐ 

xã được phân 

công phụ trách 

thôn, Bí thư, 

trưởng thôn, đoàn 

thể cấp thôn 

 

5 

 

Cơ sở 

vật chất 

văn hóa 

- - Bố trí tủ đựng tài liệu, sách, báo. 

 -Làm cụm pano tuyên truyền NTM, 

hồng kỳ,vi nhét, cột treo cờ ( giá cắm 

cờ) khu trung tâm thôn. 

- Xắp xếp lại cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, tủ sách pháp luật, hệ thống 

biển bảng niêm yết, công khai đồ 

dùng làm việc trong nhà văn hóa đảm 

bảo gọn gàng khoa học. 

 

 

 

Tháng 4/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên,Ban phát 

triển thôn, Hội 

phụ nữ xã và toàn 

thể hân dân 

3. Thôn Dọc Dành 

TT Tên tiêu 

chí 

Nội dung công việc Thời gian 

hoàn thành 

Người thực 

hiện 



4 
 

 

 

 

1 

 

 

 

Giao 

thông 

- Giải phóng hành lang ATGT, mở 

rộng lề, hành lang giao thông tuyến 

đường trục chính từ giáp Ngọc Long 

đến hết giáp đất xã Thành Tâm 

- Nạo vét rãnh thoát nước các tuyến 

đường trong thôn; 

- Vận động nhân dân xây dựng, quét 

vôi ve, làm mới tường rào hộ gia đình. 

 

 

 

Tháng 6/2024 

 

 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, Hội 

Cựu chiến binh xã 

và toàn thể Nhân 

dân 

 

 

2 

 

 

Môi 

trường 

và an 

toàn 

thực 

phẩm 

Trồng và chăm sóc cây xanh, cây cảnh, 

đường hoa trục chính toàn thôn; 

Phát quang hành lang và lề đường các 

tuyến liên thôn, liên xã; 

Phát quang và trồng cây xanh khuân 

viên nghĩa địa; 

- Tổ chức ký cam kết việc phân loại 

thu gom rác thải sinh hoạt đạt 100% 

hộ gia đình tham gia. 

Thường xuyên (Chủ

 nhật hàng 

tuần) 

Thường xuyên 

 

 

- Tháng 8/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, hội Cựu 

chiến binh xã và 

toàn thể nhân dân 

3 

Bảo 

hiểm Y 

tế  

* Đối tượng chưa mua thẻ BHYT: 

- Cận nghèo: 03 hộ; 

- Người kinh: 48 người. 

  

 

Thực hiện vận động 

thường xuyên hàng 

tháng, đến tháng 

12/2024. 

(Giao chỉ tiêu quý 

I/2024 vận động 

người hộ CN đạt 

100%;  Quý II đạt 

48 người.) 

Thường vụ ĐU, 

UV BCH ĐU, 

Thành viên BCĐ 

xã được phân công 

phụ trách thôn, Bí 

thư, trưởng thôn, 

đoàn thể cấp thôn 

4 
Lao 

động 

* Đối tượng tham gia đào tạo lao 

động:  18 người (có DS kèm theo) 

- Độ tuổi: 

    + Nữ: sinh năm 2008 – 1969 

    + Nam: sinh năm 2008 - 1964 

Cung cấp DS lao 

động trong độ tuổi 

tham gia  đào tạo 

trong tháng 03 năm 

2024 

Thành viên BCĐ 

xã được phân công 

phụ trách thôn, Bí 

thư, trưởng thôn, 

đoàn thể cấp thôn 

 

 

 

5 

 

 

 

Cơ sở 

vật chất 

văn hóa 

 -Xây dựng nhà văn hóa và trang bị các 

thiết chế VH theo kế hoạch của thôn. 

-Làm cụm pano tuyên truyền NTM, 

hồng kỳ,vi nhét, cột treo cờ ( giá cắm 

cờ) khu trung tâm thôn. 

Xắp xếp lại cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, tủ sách pháp luật, hệ thống biển 

bảng niêm yết, công khai đồ dùng làm 

việc trong nhà văn hóa đảm bảo gọn 

gàng khoa học. 

 

 

 

Tháng 9/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, Hội 

Cựu chiến binh xã 

và toàn thể Nhân 

dân 
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4. Thôn Ngọc Long 

TT Tên tiêu chí Nội dung công việc Thời gian hoàn 

thành 

Người thực hiện 

 

 

1 

 

 

Giao thông 

Mở rộng hành lang ATGT, đổ 

rộng bề mặt bê tông khu vực cổng 

nhà văn hóa, mở rộng sân khấu và 

hai bên hành lang sân khấu ngoài 

trời, điểm giao các tuyến đường 

trong thôn; 

Mở rộng hành lang tuyến đường 

chính từ đỉnh dốc bia đến giáp đất 

thôn Dọc Dành. 

Nạo vét rãnh thoát nước và đắp lề 

các tuyến đường trong thôn; 

Xây dựng mương thoát nước, mở 

rộng lề các tuyến đường trục 

chính của thôn; 

Cứng hóa tuyến đường nội đồng 

từ nhà ông nhẫn lên hồ Đồi Dốc. 

 

 

Tháng 6/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, hội 

Nông dân xã và 

toàn thể nhân dân 

 

 

2 

 

 

Môi trường 

và an toàn 

thực phẩm 

- Trồng và chăm sóc cây xanh, 

cây cảnh, khuân viên hội trường 

đường hoa trục chính toàn thôn; 

- Phát quang hành lang và lề 

đường các tuyến đường liên thôn, 

liên xã; 

- Trồng mới cây xanh đoạn đường 

Minh Ba - Ngọc Trạo (tuyến  bai 

bộp)  

- Phát quang và trồng cây xanh 

khuân viên nghĩa địa; 

- Tổ chức ký cam kết việc phân 

loại thu gom rác thải sinh hoạt đạt 

100% hộ gia đình tham gia trở 

lên; 

Thường xuyên 

(Chủ nhật hàng 

tuần) 

Thường xuyên  

(Chủ nhật hàng 

tuần) 

 

- Tháng 4/2024 

 

- Tháng 6/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, hội 

Nông dân xã và 

toàn thể nhân dân 

3 
Bảo hiểm Y 

tế 

* Đối tượng chưa mua thẻ BHYT: 

- Người DTTS: 99 người; 

- Cận nghèo: 05 hộ; 

- Người kinh: 72 người. 

 

Thực hiện vận 

động thường 

xuyên hàng 

tháng, đến tháng 

12/2024. 

(Giao chỉ tiêu 

quý I/2024 vận 

động người 

DTTS và hộ CN 

đạt 80%; Quý II 

đạt 50 người.) 

Thường vụ ĐU, 

UV BCH ĐU, 

Thành viên BCĐ 

xã được phân công 

phụ trách thôn, Bí 

thư, trưởng thôn, 

đoàn thể cấp thôn 
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4 Lao động 

* Đối tượng tham gia đào tạo lao 

động: 30 người  

- Độ tuổi: 

    + Nữ: sinh năm 2008 – 1969 

    + Nam: sinh năm 2008 - 1964 

Cung cấp DS lao 

động trong độ 

tuổi tham gia  

đào tạo trong 

tháng 03 năm 

2024 

Thành viên BCĐ 

xã được phân công 

phụ trách thôn, Bí 

thư, trưởng thôn, 

đoàn thể cấp thôn 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Cơ sở vật 

chất văn hóa 

- Bố trí tủ đựng sách báo, tài liệu; 

-Làm cụm pano tuyên truyền 

NTM, hồng kỳ,vi nhét, cột treo cờ 

(giá cắm cờ) khu trung tâm thôn. 

Xắp xếp lại cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, tủ sách pháp luật, hệ 

thống biển bảng niêm yết, công 

khai đồ dùng làm việc trong nhà 

văn hóa đảm bảo gọn gàng khoa 

học. 

- Đổ bê tông khu vui chơi, giải trí 

cho người già và trẻ em (nhà 

VH). 

 

Tháng 6/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, Hội 

Nông dân xã và 

toàn  thể  nhân 

5. Thôn Ngọc Trạo 

TT Tên tiêu chí Nội dung công việc Thời gian 

hoàn thành 

Người thực 

hiện 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Giao thông 

Giải phóng hành lang ATGT mở 

rộng hành lang tuyến đường từ 

trường THCS Ngọc Trạo đến giáp 

thôn Thạch Cừ xã Thành An và 

tuyến  đường từ ngã 3 Bia đến giáp 

thôn Ngọc Thanh  

   -Đổ rộng bề mặt bê tông điểm 

giao các tuyến đường trong thôn; 

Nạo vét rãnh thoát nước và đắp lề 

các tuyến 

đường trong thôn ( Tuyến ao cá và 

đập gốc gạo ) 

- Đổ bê tông đoạn đường khu vực 

cổng trường THCS Ngọc Trạo. 

- Cứng hóa 1 km đường giao thông 

nội đồng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 6/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cán bộ, Đảng 

viên,Ban phát triển 

thôn, Đoàn thanh 

niên xã và toàn  

thể  Nhân 

dân. 
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2 

 

 

Môi trường 

và an toàn 

thực phẩm 

Trồng và chăm sóc cây xanh, cây 

cảnh, đường hoa trục chính toàn 

thôn; 

Phát quang hành lang và lề đường 

các tuyến đường, liên thôn, liên xã, 

liên huyện; 

Tổ chức ký cam kết việc phân loại 

thu gom rác  thải  sinh  hoạt  đạt 

100% hộ gia đình tham gia trở lên; 

Thường xuyên ( 

Chủ nhật hàng 

tuần) 

Thường xuyên 

(Chủ nhật hàng 

tuần) 

 

Tháng 6/2024 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, Đoàn 

Thanh niên xã và 

toàn thể Nhân dân 

3 
Bảo hiểm Y 

tế,   

* Đối tượng chưa mua thẻ BHYT: 

- Người DTTS: 126 người; 

- Cận nghèo: 05 hộ; 

- Người kinh: 220 người. 

 

 

 

- Thực hiện vận 

động thường 

xuyên hàng 

tháng, đến 

tháng 12/2024. 

(Giao chỉ tiêu 

quý I/2024 vận 

động người 

DTTS và hộ CN 

đạt 80%; Quý II 

đạt 180 người.) 

Thường vụ ĐU, 

UV BCH ĐU, 

Thành viên BCĐ 

xã được phân công 

phụ trách thôn, Bí 

thư, trưởng thôn, 

đoàn thể cấp thôn 

4 Lao động 

 

 

* Đối tượng tham gia đào tạo lao 

động:  50 người  

- Độ tuổi: 

    + Nữ: sinh năm 2008 – 1969 

    + Nam: sinh năm 2008 - 1964 

 

 

Cung cấp DS 

lao động trong 

độ tuổi tham gia  

đào tạo trong 

tháng 03 năm 

2024 

 

 

 

Thường vụ ĐU, 

UV BCH ĐU, 

Thành viên BCĐ 

xã được phân công 

phụ trách thôn, Bí 

thư, trưởng thôn, 

đoàn thể cấp thôn 

 

 

5 

 

 

Cơ sở vật 

chất văn hóa 

-Vận động Nhân dân xây 

dựng,quét vôi, ve làm sáng đẹp 

tường rào hộ gia đình. 

Làm cụm pano tuyên truyền NTM, 

hồng kỳ, vi nhét,cột cờ treo cờ ( 

giá cắm cờ) khu trung tâm thôn. 

Lập dự toán xây dựng các hạng 

mục thiết chế nhà văn hóa thôn, 

xây dựng kế hoạch xã hội hóa 

nguồn lực tài chính xây dựng các 

thiết chế VH theo lộ trình phù hợp,  

 

 

 

 

Tháng 6/2024 

 

Cán bộ, Đảng 

viên, Ban phát 

triển thôn, Đoàn 

thanh niên xã và 

toàn thể Nhân dân 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, ban ngành liên quan theo nhiệm vụ chuyên môn gắn với 

từng chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới xây dựng kế hoạch chỉ 

đạo, theo dõi và hướng dẫn các thôn cách thức triển khai thực hiện đạt chuẩn 

từng tiêu chí theo quy định. 
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2. MTTQ xã và các ban, ngành đoàn thể: Tăng cường công tác dân vận, 

trong xây dựng NTM; xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền, 

công chức, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên và nhân 

dân thực hiện. 

3. Ban Phát triển thôn: Chủ trì, trực tiếp tổ chức triển khai, thực hiện các 

nội dung, khối lượng công việc theo kế hoạch.  

4. Quá trình tổ chức thực hiện, ban phát triển các thôn, đoàn thể, cán bộ, 

công chức được phân công phụ trách các thôn, thực hiện công tác báo cáo tiến độ, 

kết quả thực hiện bằng văn bản, 15 ngày 1 lần về UBND xã ( Qua đồng chí Thủy 

phó chủ tịch UBND xã) để tổng hợp báo cáo trưởng ban chỉ đạo. 

Trên đây là kế hoạch thực hiện tiêu chí Giao thông, Môi trường và an toàn 

thực phẩm, tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí Lao động, tiêu chí Y tế. Đề 

nghị các ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức xã; thủ trưởng các cơ quan đơn vị; 

trưởng thôn các thôn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận: 
- TTr Đảng uỷ - HĐND xã; 

- UB MTTQ, các đoàn thể; 

- BCĐ xây dựng Nông thôn mới xã; 

- BTCB, trưởng thôn các thôn; 

- Lưu: VT,NN. 

TM UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Văn Phương 
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